
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Họ và tên Điểm số MSSV Lớp Địa chỉ email

1 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 47 / 50 2053010049 YA K46 2053010049@student.ctump.edu.vn

2 Trần Thị Minh Hiền 47 / 50 2053030036 Dược 46 2053030036@student.ctump.edu.vn

3 Võ Anh Thư 46 / 50 2153030055 Dược A 2153030055@student.ctump.edu.vn

4 Ka Huynh Krong Bo 46 / 50 1953010200 YDK45 1953010200@student.ctump.edu.vn

5 Nguyễn Huỳnh Kiều My 45 / 50 1953010095 YH K45 1953010095@student.ctump.edu.vn

6 Thạch Phương Nguyên 45 / 50 1953010592 YH45 1953010592@student.ctump.edu.vn

7 Nguyễn Hoàng Minh 45 / 50 1853010636 YD44 1853010636@student.ctump.edu.vn

8 Triệu Phượng Hằng 45 / 50 1853010770 YI K44 1853010770@student.ctump.edu.vn

9 Phạm Tuấn Thành 45 / 50 2053030095 Dược 46 2053030095@student.ctump.edu.vn

10 Lê Thúy An 45 / 50 1853010034 YH K44 1853010034@student.ctump.edu.vn

11 Phan Thị Tuyết Nghi 45 / 50 1953010794 YB K45 1953010794@student.ctump.edu.vn

12 Võ Nguyên Vy 44 / 50 1853010621 YD44 1853010621@student.ctump.edu.vn

13 Lê Phúc Trường Tân 44 / 50 2053010074 YA 46 2053010074@student.ctump.edu.vn

14 Nguyễn Anh Huy 44 / 50 2053010785 YA 46 2053010785@student.ctump.edu.vn

15 Nguyễn Bảo Châu 44 / 50 1953010201 YD 45 1953010201@student.ctump.edu.vn

16 Phan Nguyễn Hồng Loan 44 / 50 1953010219 YD45 1953010219@student.ctump.edu.vn

17 Trần Mỹ Uyên 44 / 50 2153010353 YG-K47 2153010353@student.ctump.edu.vn

18 Phạm Ngọc Minh 44 / 50 1953010224 YD45 1953010224@student.ctump.edu.vn

19 Hồ Huyền Linh 43 / 50 2053010220 YD46 2053010220@student.ctump.edu.vn

20 Châu Quốc Tài 43 / 50 2053010234 YD K46 2053010234@student.ctump.edu.vn

21 Đặng Quang Phú 43 / 50 1953070064 CNXN K45 phuquang29062001@gmail.com

22 Trương Nhật Mai 43 / 50 2153080026 YHCT 2153080026@student.ctump.edu.vn

23 Hồ Phương Anh 43 / 50 2153080008 YHCT K47 2153080008@student.ctump.edu.vn

24 Từ Ngọc Hoa 43 / 50 2053010105 YB 2053010105@student.ctump.edu.vn

25 Nguyễn Thị Diễm Trân 43 / 50 2053050082 Điều dưỡng K46 2053050082@student.ctump.edu.vn

26 Hồ Cẩm Tú 43 / 50 1853080063 YHCT44 1853080063@student.ctump.edu.vn

27 Đào Tuyết Mai 43 / 50 2053070045 XN K46 2053070045@student.ctump.edu.vn

28 Nguyễn Hoàng Phương Thy 43 / 50 2053040084 YHDP46 2053040084@student.ctump.edu.vn

29 Nguyễn Thị Thanh Trà 43 / 50 1753080082 YHCT K43 1753080082@student.ctump.edu.vn

30 Hồ Cẩm Nhung 43 / 50 2153010203 YDK47 2153010203@student.ctump.edu.vn

31 Bùi Tấn Sỹ 43 / 50 2153010385 YH-K47 2153010385@student.ctump.edu.vn

32 Huỳnh Phúc Thịnh 43 / 50 1953010244 YH 1953010244@student.ctump.edu.vn

33 Điều Tấn Kiệt 43 / 50 1853011076 YT44 1853011076@student.ctump.edu.vn

34 Lê Quang Khánh 43 / 50 1953010828 YE45 1953010828@student.ctump.edu.vn

35 Nguyễn Ngọc Kiều My 43 / 50 2053010602 YD-K46 2053010602@student.ctump.edu.vn

36  Nguyễn Vinh Quang 43 / 50 1953010431 YH45 1953010431@student.ctump.edu.vn

37 Võ Thị Kim Cương 43 / 50 1853010168 YF44 1853010168@student.ctump.edu.vn

38 Võ Thị Minh Nguyệt 43 / 50 2053010526 YB46 2053010526@student.ctump.edu.vn

39 Võ Ngọc Trang Đài 43 / 50 1853011091 YT - 44 1853011091@student.ctump.edu.vn

40 Đái Thiên Kim 43 / 50 1853011126 YV44 1853011126@student.ctump.edu.vn

41 Võ Trương Anh Thư 43 / 50 2053010133 YB46 2053010133@student.ctump.edu.vn

42 Nguyễn Hoài Nam 43 / 50 1853010632 YD 1853010632@student.ctump.edu.vn

43 Lưu Phúc Nhân 42 / 50 2053010606 YD K46 2053010606@student.ctump.edu.vn

44 Phùng Thị Thảo My 42 / 50 2053070050 XN46 2053070050@student.ctump.edu.vn

45 Trần Ngọc Hân 42 / 50 2153010820 YC 47 2153010820@student.ctump.edu.vn

46 Phạm Thị Minh Huế 42 / 50 2053070029 CNXN46 2053070029@student.ctump.edu.vn

47 Trịnh Thị Ngọc Thư 42 / 50 1853010660 YD 1853010660@student.ctump.edu.vn

48 Nguyễn Bá Duy 42 / 50 1853010136 YH44 1853010136@student.ctump.edu.vn

49 Nguyễn Huỳnh Lan Vy 42 / 50 2053010089 YA 2053010089@student.ctump.edu.vn
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TT Họ và tên Điểm số MSSV Lớp Địa chỉ email

50 Nguyễn Ngọc Khánh 42 / 50 1953010410 YG K45 1953010410@student.ctump.edu.vn

51 Lư Thị Huỳnh Nga 42 / 50 2153040013 YHDP K47 2153040013@student.ctump.edu.vn

52 Nguyễn Thanh Tân 42 / 50 2053010849 YD46 2053010849@student.ctump.edu.vn

53 Võ Thị Hồng Hà 42 / 50 2053070027 CNXN 46 2053070027@student.ctump.edu.vn

54 Lê Đoàn Thanh Phương 42 / 50 2153010791 YC47 2153010791@student.ctump.edu.vn

55 Nguyễn Ngọc Mẫn Kiều 42 / 50 1953010547 YH45 1953010547@student.ctump.edu.vn

56 Trần Thị Tú Quyên 42 / 50 2053040066 YHDP 46 2053040066@student.ctump.edu.vn

57 Trần Gia Bảo Trân 42 / 50 2053010243 YD46 2053010243@student.ctump.edu.vn

58 Lê Thanh Ngân 42 / 50 2053020063 RHM K46 2053020063@student.ctump.edu.vn

59 Phan Nguyễn Hải Trân 42 / 50 2053020098 RHM46 2053020098@student.ctump.edu.vn

60 Trần Đoàn My 42 / 50 2053010833 YB46 2053010833@student.ctump.edu.vn

61 Trần Lâm Tâm Như 42 / 50 2053010228 YD46 2053010228@student.ctump.edu.vn

62 Võ Văn Minh Nhựt 42 / 50 2153010335 YG 2153010335@student.ctump.edu.vn

63 Lê Bình Phương Vy 42 / 50 2053010408 YG 2053010408@student.ctump.edu.vn

64 Liêu Chí Vĩnh 42 / 50 2153010354 YG 2153010354@student.ctump.edu.vn

65 Võ Kim Tuyền 42 / 50 1953030083 Dược 45 1953030083@student.ctump.edu.vn

66 Trần Bích Tuyền 42 / 50 1853010711 YE - 44 1853010711@student.ctump.edu.vn

67 Phan Nguyễn Như Thảo 42 / 50 2253010279 YC48 2253010279@student.ctump.edu.vn

68 Trương Thị Quyên 42 / 50 1953030055 Dược45 1953030055@student.ctump.edu.vn

69 Dương Thị Mai Linh 42 / 50 2253010651 YG K48 2253010651@student.ctump.edu.vn

70 Võ Phước Thịnh 42 / 50 1853010094 YC K44 1853010094@student.ctump.edu.vn

71 Trần Thành Đạt 42 / 50 1953010334 YF-K45 1953010334@student.ctump.edu.vn

72 Hà Lê Minh Anh 42 / 50 2153040002 YHDP K47 2153040002@student.ctump.edu.vn

73 Trần Chí Nguyện 42 / 50 1953080047 YHCT K45 1953080047@student.ctump.edu.vn

74 Nguyễn Chí Hào 42 / 50 1953010275 YE-45 1953010275@student.ctump.edu.vn

75 Nguyễn Phạm Gia Thịnh 42 / 50 1853010028 YH-K44 1853010028@student.ctump.edu.vn

76 Trần Thị Bích Tuyền 42 / 50 2053060047 YTCC K46 2053060047@student.ctump.edu.vn

77 Lê Nguyễn Nhựt Duy 41 / 50 2253010118 YB 2253010118@student.ctump.edu.vn

78 Nguyễn Phi Nhung 41 / 50 2053030079 Dược 46 2053030079@student.ctump.edu.vn

79 Nguyễn Ngọc Như Huyền 41 / 50 2053080033 YHCT 2053080033@student.ctump.edu.vn

80 Võ Khánh Dung 41 / 50 2253030020 Dược A K48 2253030020@student.ctump.edu.vn

81 Huỳnh Lê Anh Kiệt 41 / 50 1953010087 YH K45 1953010087@student.ctump.edu.vn

82 Nguyễn Kim Minh Thư 41 / 50 2053010239 YD K46 2053010239@student.ctump.edu.vn

83 Lê Lữ Anh Quốc 41 / 50 2153010544 YF K47 2153010544@student.ctump.edu.vn

84 Đỗ Thị Mộng Tuyền 41 / 50 2153080006 YHCT 47 2153080006@student.ctump.edu.vn

85 Phan Quốc Hoàng Nhật 41 / 50 1953070056 XNK45 1953070056@student.ctump.edu.vn

86 Nguyễn Đình Khang 41 / 50 1853010725 YF 44 1853010725@student.ctump.edu.vn

87 Võ Thị Mỹ Phương 41 / 50 2153010119 YB - K47 2153010119@student.ctump.edu.vn

88 Võ Thị Kim Cương 41 / 50 2153030012 Dược A 2153030012@student.ctump.edu.vn

89 Nguyễn Thanh Vủ 41 / 50 1853010099 YC K44 1853010099@student.ctump.edu.vn

90 Phan Anh Thư 41 / 50 1753080080 YHCT 43 1753080080@student.ctump.edu.vn

91 Hồ Thị Bảo Châu 41 / 50 2253020009 RHMA 48 2253020009@student.ctump.edu.vn

92 Nguyễn Mai Ngọc Yến 41 / 50 1953010510 YD45 1953010510@student.ctump.edu.vn

93 Nguyễn Tấn Phát 41 / 50 2253010569 YF 2253010569@student.ctump.edu.vn

94 Nguyễn Hoàng Tuấn Hưng 41 / 50 1853010109 YD K44 1853010109@student.ctump.edu.vn

95 Trần Trúc Nguyên 41 / 50 2153010113 YB 2153010113@student.ctump.edu.vn

96 Nguyễn Thị Minh Hạnh 41 / 50 1853010870 YM-k44 1863010870@student.ctump.edu.vn

97 Nguyễn Thị Lan Phương 41 / 50 2053070073 2053070073 2053070073@student.ctump.edu.vn

98 Lâm Ngọc Minh Thi 41 / 50 2053010534 YB-K46 2053010534@student.ctump.edu.vn

99 Nguyễn Duy Bắc 41 / 50 1853011109 YT 1853011109@student.ctump.edu.vn

100 Lâm Thị Mộng Kiều 41 / 50 2153040040 YHDP 2153040040@student.ctump.edu.vn

101 Trần Lê Nguyễn Hưng 41 / 50 1953010213 YD 45 1953010213@student.ctump.edu.vn

102 Trương Thành Phát 41 / 50 2153010710 YC K47 2153010710@student.ctump.edu.vn

103 Đặng Thế Thiên Anh 41 / 50 2053020012 RHM-K46 2053020012@student.ctump.edu.vn

104 Lê Thị Trường An 41 / 50 1853010563 YC44 1853010563@student.ctump.edu.vn

105 Trần Thị Kiều Oanh 41 / 50 1853010119 YD 44 1853010119@student.ctump.edu.vn

106 Võ Nguyễn Mỹ Duyên 41 / 50 1853010619 YD K44 1853010619@student.ctump.edu.vn

107 Nguyễn Minh Thuận 41 / 50 1953010440 YH 1953010440@student.ctump.edu.vn



TT Họ và tên Điểm số MSSV Lớp Địa chỉ email

108 Dương Hữu Duy 41 / 50 2133010027 YB35 2133010027@student.ctump.edu.vn

109 Vi Lý Minh Huệ 41 / 50 1953010407 YG45 1953010407@student.ctump.edu.vn

110 Janet Nguyen 41 / 50 1953010228 YH45 1953010228@student.ctump.edu.vn

111 Lê Nguyễn Thanh Duy 41 / 50 1853011066 YT44 1853011066@student.ctump.edu.vn

112 La Đặng Mỹ Nhung 41 / 50 2153100027 HA 2153100027@student.ctump.edu.vn

113 Đào Minh Phúc 41 / 50 1953080056 YHCT K45 1953080056@student.ctump.edu.vn

114 Nguyễn Thị Luyến 41 / 50 1953010027 YA45 1953010027@student.ctump.edu.vn

115 Lê Minh Trí 41 / 50 2053010819 YE 2053010819@student.ctump.edu.vn

116 Lê Ngân Hà 41 / 50 2053010908 YE 2053010908@student.ctump.edu.vn

117 Đặng Trúc Linh 41 / 50 1853010633 YD 44 1853010633@student.ctump.edu.vn

118 Đào Lương Ngân Hà 41 / 50 1853010769 YI-44 1853010769@student.ctump.edu.vn

119 Đinh Nguyễn Nhật Anh 41 / 50 2153010814 YA-47 2153010814@student.ctump.edu.vn

120 Nguyễn Thúy Phượng 40 / 50 2053070076 XN46 2053070076@student.ctump.edu.vn

121 Trần Quý Tịnh 40 / 50 1853010058 YB 1853010058@student.ctump.edu.vn

122 Nguyễn Triều My 40 / 50 2053070049 CNXN46 2053070049@student.ctump.edu.vn

123 Trần Thanh Hoàng Linh 40 / 50 2053010060 YA46 info.tthlinh@gmail.com

124 Nguyễn Thanh Lâm 40 / 50 1953030026 Dược K45 1953030026@student.ctump.edu.vn

125 Nguyễn Hồng Phúc 40 / 50 2053010389 YG 2053010389@student.ctump.edu.vn

126 Phạm Quốc Nam 40 / 50 2253020036 RHMA K48 2253020036@student.ctump.edu.vn

127 Nguyễn Hoàng Anh 40 / 50 1853010429 YV-44 hoanganhbiology1003.2k@gmail.com

128 Bùi Mỹ Huyền 40 / 50 2153010583 YH47 2153010583@student.ctump.edu.vn

129 Huỳnh Như Ý 40 / 50 2253010813 YH48 2253010813@student.ctump.edu.vn

130 Tiêu Thị Thuỷ Tiên 40 / 50 2053070102 CNXN46 2053070102@student.ctump.edu.vn

131 Trịnh Bá Lộc 40 / 50 1953070038 XN45 1953070038@student.ctump.edu.vn

132 Hồ Tấn Dũng 40 / 50 2153080057 YHCT47 2153080057@student.ctump.edu.vn

133 Quách Hồng Y 40 / 50 1853010297 YM 1853010297@student.ctump.edu.vn

134 Nguyễn Trần Trân Trân 40 / 50 2253010598 YF-k48 2253010598@student.ctump.edu.vn

135 Trần Nhất Băng 40 / 50 2053010306 YF K46 2053010306@student.ctump.edu.vn

136 Lê Trần Anh Thy 40 / 50 2253010591 YF 2253010591@student.ctump.edu.vn

137 Nguyễn Thị Thanh Thi 40 / 50 2053070092 CNXN K46 2053070092@student.ctump.edu.vn

138 Lộ Thị Mộng Dung 40 / 50 2053090002 Hộ Sinh K46 2053090002@student.ctump.edu.vn

139 Đỗ Kim Ngân 40 / 50 1953030099 Dược 45 1953030099@student.ctump.edu.vn

140 Nguyễn Thu Hiền 40 / 50 2053010158 YC 46 2053010158@student.ctump.edu.vn

141 Phạm Thị Phương Vy 40 / 50 2053010583 YC K46 2053010583@student.ctump.edu.vn

142 Nguyễn Lâm Tường Vy 40 / 50 1953010258 YD45 1953010258@student.ctump.edu.vn

143 Diệp Thanh Thoại 40 / 50 2053010397 YG - K46 2053010397@student.ctump.edu.vn

144 Nguyễn Văn Minh Trí 40 / 50 2253010091 YAK48 2253010091@student.ctump.edu.vn

145 Nguyễn Thị Minh Châu 40 / 50 2253080019 YHCT48 2253080019@student.ctump.edu.vn

146 Trương Gia Mỹ 40 / 50 2153010329 YG-K47 2153010329@student.ctump.edu.vn

147 Nguyễn Thị Thanh Nhanh 40 / 50 2053070062 205307A 2053070062@student.ctump.edu.vn

148 Nguyễn Linh Hoàng 40 / 50 1853010628 YD K44 1853010628@student.ctump.edu.vn

149 Hồ Cẩm Giang 40 / 50 2253010528 YF K48 2253010528@student.ctump.edu.vn

150 Nguyễn Văn Hậu 40 / 50 2053020032 RHM46 2053020032@student.ctump.edu.vn

151 Lâm Phạm Ngọc Ngân 40 / 50 2053010840 YC 46 2053010840@student.ctump.edu.vn

152 Đào Anh Khoa 40 / 50 2053030043 Dược 46 2053030043@student.ctump.edu.vn

153 Nguyễn Khánh 40 / 50 2053030065 Dược k46 2053030065@student.ctump.edu.vn

154 Đặng Quang Vinh 40 / 50 1853020057 RHM-K44 1853020057@student.ctump.edu.vn

155 Phạm Huỳnh Thanh 40 / 50 1953010241 YD 1953010241@student.ctump.edu.vn

156 Mai Hoàng Anh Phương 40 / 50 1753010460 YV43 1753010460@student.ctump.edu.vn

157 Lê Nguyễn Minh Thi 40 / 50 2053030099 Dược K46 2053030099@student.ctump.edu.vn

158 Ngô Diễm Quỳnh 40 / 50 2153030109 Dược B 47 2153030109@student.ctump.edu.vn

159 Trương Lê Trung 40 / 50 2053010404 YG 2053010404@student.ctump.edu.vn

160 Ngô Thanh Toàn 40 / 50 1953030075 Dược K45 1953030075@student.ctump.edu.vn

161 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 40 / 50 2153080043 YHCT K47 2153080043@student.ctump.edu.vn

162 Trần Quang Toàn 40 / 50 2053010135 YB 2053010135@student.ctump.edu.vn

163 Đoàn Ngọc Tấn Đạt 40 / 50 2053030020 Dược 46 2053030020@student.ctump.edu.vn

164 Từ Thế Toàn 40 / 50 1853010602 YH K43 1853010602@student.ctump.edu.vn

165 Nguyễn Hà Tường Vi 40 / 50 2153050062 ĐD K47 2153050062@student.ctump.edu.vn



TT Họ và tên Điểm số MSSV Lớp Địa chỉ email

166 Hồng Mỹ Yến 40 / 50 1953010130 YH45 1953010130@student.ctump.edu.vn

167 Lâm Vũ 40 / 50 2253020153 RHMB 2253020153@student.ctump.edu.vn

168 Nguyễn Phúc Hồng Ngọc 40 / 50 1953010736 YH45 1953010736@student.ctump.edu.vn

169 Nguyễn Anh Đức 40 / 50 1853010401 YT K44 1853010401@student.ctump.edu.vn

170 Mai Ngọc Thanh Bình 40 / 50 2053030015 Dược 46 2053030015@student.ctump.edu.vn

171 Nguyễn Anh Thư 40 / 50 1953010245 YDK45 1953010245@student.ctump.edu.vn

172 Nguyễn Thị Thảo Phương 40 / 50 1953010820 YH45 1953010820@student.ctump.edu.vn

173 Lê Hoàng Chương 40 / 50 1953010331 YF K45 1953010331@student.ctump.edu.vn

174 Nguyễn Trường Khang 40 / 50 2053010428 YH46 2053010428@student.ctump.edu.vn

175 Nguyễn Hữu Trường 40 / 50 1953010124 YH 1953010124@student.ctump.edu.vn

176 Ngô Quốc Tuấn 40 / 50 2053010086 YA k46 2053010086@student.ctump.edu.vn

177 Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh 40 / 50 1953010279 YH45 1953010279@student.ctump.edu.vn

178 Nguyễn Thanh Ngân 40 / 50 1953030038 Dược K45 nguyenthanhngan1322001@gmail.com

179 Phan Dương Hoàng Yến 40 / 50 2153100039 HA47 2153100039@student.ctump.edu.vn

180 Trần Lệ Nương 40 / 50 1853010115 YD-K44 1853010115@student.ctump.edu.vn

181 Nguyễn Bảo Trân 40 / 50 2153080048 YHCT47 2153080048@student.ctump.edu.vn

182 Hồ Hoàng Anh 40 / 50 2053010466 YA 2053010466@student.ctump.edu.vn

183 Ngô Nguyễn Minh Hưng 40 / 50 2053010635 YE 2053010635@student.ctump.edu.vn

184 Trần Ngọc Phương Tuyền 40 / 50 1953010835 YH 1953010835@student.ctump.edu.vn

185 Nguyễn Anh Uyên 40 / 50 2053030126 Dược K46 2053030126@student.ctump.edu.vn

186 Vũ Thị Trâm Anh 40 / 50 2053050012 Điều dưỡng K46 2053050012@student.ctump.edu.vn

187 Ngô Ngọc Như Hảo 40 / 50 2253010430 YE K48 2253010430@student.ctump.edu.vn

188 Nguyễn Quang Huy 40 / 50 2153010323 YG-K47 2153010323@student.ctump.edu.vn

189 Lê Ngọc Quỳnh Giang 40 / 50 1953010908 YG45 1953010908@student.ctump.edu.vn

190 Danh Thị Kim Anh 40 / 50 1853010166 YFK44 1853010166@student.ctump.edu.vn

191 Nguyễn Khánh Vinh 40 / 50 1953010192 YH45 1953010192@student.ctump.edu.vn

192 Võ Ngọc Song Ngân 39 / 50 2253080059 YHCTK48 2253080059@student.ctump.edu.vn

193 Châu Thị Nhựt Linh 39 / 50 2053010113 YB46 2053010113@student.ctump.edu.vn

194 Lương Thanh Thảo 39 / 50 2053010076 YA46 2053010076@student.ctump.edu.vn

195 Đỗ Xuân Quỳnh 39 / 50 2053080056 YHCT K46 2053080056@student.ctump.edu.vn

196 Phạm Lê Đức Thắng 39 / 50 2153010299 YF K47 2153010299@student.ctump.edu.vn

197 Huỳnh Xuân Mai 39 / 50 2153100019 HA 47 2153100019@student.ctump.edu.vn

198 Lê Thu Hiền 39 / 50 2133030012 Dược 35 2133030012@student.ctump.edu.vn

199 Hình Ngọc Tường Vi 39 / 50 2253010709 YG 2253010709@student.ctump.edu.vn

200 Nguyễn Thanh Ngân 39 / 50 2053070056 Xét nghiệm 2053070056@student.ctump.edu.vn


